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ĐỀ SỐ 33
Họ, tên thí sinh:.............................................SBD:..........................................................
Câu 81: Khoản 2 Điều 71 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt là khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật” là thể hiện mối quan hệ giữa

A. pháp luật với chính trị.
B. pháp luật với đạo đức.

C. pháp luật với xã hội.

D. gia đình và xã hội.

Câu 82: Những người xử sự không đúng quy định của pháp luật sẽ bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để buộc họ phải tuân theo. Điều này thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật ?

A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Hiệu lực tuyệt đối.

D. Khả năng đảm bảo thi hành cao.

Câu 83: Xã Q là một xã miền núi có đồng bảo thuộc các dân tộc khác nhau. Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện ưu đãi để các daonh nghiệp đóng trên địa bàn xã Q kinh doanh tốt, nhờ đó mà kinh tế phát triển. Đây là biểu hiện bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực nào dưới đây ?

A. Bình đẳng về chủ trương
B. Bình đẳng về điều kiện kinh doanh.

C. Bình đẳng về điều kiện kinh tế.
D. Bình đẳng về cơ hội kinh doanh.

Câu 84: Người ở độ tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng?

A. Đủ 12 - dưới 14.
B. Đủ 14 - dưới 16.
C. Đủ 16- dưới 18.
D. Đủ 14 - dưới 18.

Câu 85: Người tham gia giao thông tuân thủ theo luật giao thông đường bộ là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.
D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 86: Hành vi nào dưới đây là vi phạm hành chính?

A. Buôn bán vũ khí.

B. Buôn bán ma tuý.
C. Buôn bán hàng giả.

D. Thuê nhà tự ý sửa chữa.
Câu 87: Ông H đã từ chối nhận tài sản thừa kế từ người thân. Vậy ông H đang thực hiện pháp luật theo hình thức  nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 88: Chị U điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe theo quy định. Hành vi của chị U không thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?

A. Sử dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 89: Chứng kiến vụ va chạm giao thông giữa xe máy do danh H điều khiển với xe đạp do bà U điều khiển, anh N đã có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người bị nạn và người gây tai nạn. Hành vi của anh N không thực hiện pháp luật theo hình thức  nào sau đây?

A. Sử dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 90: Sản xuất của cải vật chất là cơ sở

A. tồn tại của xã hội .

B. triệt tiêu sự phát triển.
C. duy trì nền kinh tế tự phát.
D. phát huy nền kinh tế tự nhiên.
Câu 91: Để chấn chỉnh tình trạng họp chợ tự phát, trưởng công an xã tên V đã quát tháo rồi đá tung hàng hóa của chị K đang bán dưới lòng đường. Bức xúc về việc làm của anh V nên anh J đã to tiếng để ngăn cản thì bị anh V xịt hơi cay khiến anh J phải nhập viện. Chứng kiến sự việc, bà G đã báo sự việc cho cơ quan chức năng. Hành vi của những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật?

A. Anh V và bà G.

B. Anh V, chị K và anh J.
C. Anh V và chị K.

D. Anh V, bà G và anh J.
Câu 92: Mọi công dân đều được hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật là thể hiện công dân bình đẳng về

A. đạo lí.
B. nghĩa vụ.
C. cơ hội.
D. phong tục.
Câu 93: Trường hợp nào dưới đây không thể hiện bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân?

A. Trong lớp có bạn được miễm giảm học phí, còn các bạn khác thì không.
B. Thời bình, các bạn nam đủ tuổi phải tham gia nghĩa vụ quân sự các bạn nữ thì không.
C. T và Y đều đủ điểm xét vào công ty X như nhau nhưng chỉ Y được nhận vào làm vì Y là cháu chú giám đốc.
D. Bạn B trúng tuyển học viện An ninh nhân dân vì được cộng điểm con em dân tộc.
Câu 94: Hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân là vi phạm

A. hành chính.
B. hình sự.
C. dân sự.
D. kỷ luật.
Câu 95: Trong quan hệ tài sản, vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung thể hiện ở các quyền chiếm hữu, sử dụng và

A. nhận định.
B. ủy quyền.
C. thế chấp.
D. định đoạt.
Câu 96: Bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động được pháp luật thừa nhận ở văn bản nào dưới đây?

A. Quy phạm pháp luật.
B. Giao kèo lao động.
C. Hợp đồng lao động.
D. Cam kết lao động.

Câu 97: Người lao động được từ chối công việc không phù hợp là thể hiện quyền bình đẳng ở nội dung nào dưới đây?

A. Trong giao kết hợp đồng lao động.
B. Trong thực hiện quyền lao động.

C. Giữa lao động nam và lao động nữ.
D. Giữa mọi nghề nghiệp với nhau.

Câu 98: Tiền dùng để chi trả sau khi giao dich, mua bán là thực hiện chức năng

A. phương tiện lưu thông

B. phương tiện thanh toán

C. tiền tệ thế giới

D. giao dịch quốc tế

Câu 99: Cơ sở sản xuất kinh doanh X được cấp phép kinh doanh ngành đá quí, nhưng bị thua lỗ nên chuyển sang kinh doanh mặt hàng điện thoại di động. Vậy cơ sở kinh doanh X đã vi phạm nghĩa vụ gì?

A. Nộp thuế và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.
B. Bảo vệ quyền lợi của  người tiêu dùng.
C. Tuân thủ các qui định về an ninh, trật tự,  an toàn xã hội
D. Kinh doanh không đúng ngành, nghề đã đăng ký.
Câu 100: Quy luật giá trị yêu cầu tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra tổng hàng hóa phải phù hợp với

A. tổng thời gian lao động xã hội
B. tổng thời gian lao động cá nhân

C. tổng thời gian lao động tập thể
D. tổng thời gian lao động cộng đồng

Câu 101: Người đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử là

A. bị hại.
B. bị cáo.
C. bị can.
D. bị kết án.

Câu 102: Pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở, địa điểm của người đó có công cụ, phương tiện để thực hiện phạm tội hoặc có tài liệu, đồ vật

A. không rõ nguồn gốc.

B. liên quan đến vụ án.

C. là hung khí nguy hiểm.

D. có giá trị rất cao.

Câu 103: Theo quy định của pháp luật, người thi hành lệnh bắt tội phạm, trong mọi trường hợp điều phải

A. phạt hành chính.
B. lập biên bản.
C. lập chứng cứ.
D. phạt cải tạo.

Câu 104: Cơ quan nào sau đây không có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam?

A. Viện kiểm sát nhân dân.
B. Cơ quan điều tra.
C. Tòa án nhân dân.

D. Ủy ban nhân dân.
Câu 105: Khẳng định nào sau đây đúng với quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân ?

A. Bất kỳ ai cũng không được quyền đánh người khác.
B. Cha mẹ được quyền đánh con khi con hư.
C. Ông bà được đánh cháu để dạy bảo cháu.
D. Chỉ những người có đủ thẩm quyền mới được đánh người khác
Câu 106: Anh X là công an xã, vì nghi ngờ B tham gia vào việc gây rối trật tự công cộng trước đó nên tự ý bắt giam B ba ngày. Anh X xâm phạm tới quyền bất khả xâm phạm về

A. thân thể.
B. tính mạng.
C. chỗ ở.
D. sức khỏe.
Câu 107: Khi cung  lớn hơn cầu hoặc cung nhỏ hơn cầu đều ảnh hưởng

A. đến lưu thông hàng hóa
B. tiêu cực đến ngươi tiêu dùng
C. đến quy mô thị trường
D. đến giá cả thị trường
Câu 108: Hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định các công việc của cộng đồng, của nhà nước là dân chủ

A. trực tiếp.
B. gián tiếp.
C. tập trung.
D. xã hội.
Câu 109: Một trong những điều kiện để công dân được tham gia bầu cử Đại biểu quốc hội và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là phải đủ từ

A. 17 tuổi trở lên.
B. 18 tuổi trở lên.
C. 19 tuổi trở lên.
D. 21 tuổi trở lên.
Câu 110: Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, những việc dân bàn và quyết định trực tiếp là xây dựng

A. chiến lược phát triển kinh tế.
B. quy ước, hương ước.
C. chế độ lương hưu.

D. những tiêu chí nông thôn mới.
Câu 111: Trong các nguyên tắc bầu cử, không có nguyên tắc nào sau đây?

A. Tự do.
B. Phổ thông.
C. Bình đẳng.
D. Bỏ phiếu kín.
Câu 112: Khi bị người đứng đầu cơ quan ra quyết định cho thôi việc không rõ lí do, công dân sử dụng quyền nào dưới đây?

A. Tố cáo.
B. Tài phán.
C. Phán quyết.
D. Khiếu nại.
Câu 113: Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, sở thích và điều kiện của mình là thể hiện nội dung quyền

A. phát triển của công dân.
B. sáng tạo của công dân.
C. tự do của công dân.

D. học tập của công dân.
Câu 114: Công dân có thể học ở hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, học ban ngày hoặc buổi tối là nội dung quyền

A. học bất cứ ngành nghề nào.
B. bình đẳng về cơ hội.
C. học không hạn chế.

D. học thường xuyên, học suốt đời.
Câu 115: Công dân có quyền tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các bài hát là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Sáng tạo.
B. Học tập.
C. Phát triển.
D. Tác giả.
Câu 116: Căn cứ và yếu tố nào dưới đây để pháp luật qui định các mức thuế khác nhau đối với doanh nghiệp?

A. Uy tín người kinh doanh.
B. Lợi nhuận kinh doanh.
C. Khả năng kính doanh.

D. Lĩnh vực và địa bàn.
Câu 117: Nhận được thừa kế hai trăm triệu đồng, chị U đã tặng lại cho bà V là người có hoàn cảnh khó khăn. Biết chuyện, anh H là em trai chị U yêu cầu chị phải đòi lại số tiền đó để cho mình nhưng bị chị U từ chối. Anh H đã nhờ anh S và anh X đến nhà bà V chửi bới và đập phá đồ đạc nên bà V đã gọi cho anh T và anh R là công an đến giải quyết sự việc.  Những ai đã sử dụng pháp luật?

A. Anh S và anh X.

B. Chị U, anh T và anh R.
C. Chị U và bà V.

D. Bà V, anh T và anh R.
Câu 118: Sau khi nhận của anh P năm triệu đồng, ông T giám đốc đã bỏ qua mọi vi phạm của anh P nên anh P ngày càng vi phạm nội quy cơ quan nhiều hơn. Chị Y là Chủ tịch Công đoàn nhắc nhở anh P thì bị giám đốc T yêu cầu chị viết bản tường trình sự việc. Nghe vợ kể lại, anh G chồng chị Y vô cùng bức xúc nên đã đến nhà ông T đe dọa và xúc phạm ông trước mặt nhiều người. Những ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Anh P và ông T.

B. Anh P, ông T và anh G.
C. Anh P, ông T và chị Y.

D. Anh G và chị Y.
Câu 119: Biết chị H thường xuyên bị chồng là anh K đánh đập nên bà M mẹ chị H đã thuê anh P đánh anh K gãy tay. Bức xúc, ông T là bố anh K đến nhà bà M lớn tiếng lăng nhục mẹ con bà trước mặt nhiều người khiến uy tín của chị H bị giảm sút. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Anh K, bà M và anh P

B. Anh K, bà M và ông T.
C. Chị H, bà M và ông T.

D. Anh K, chị H và bà M.
Câu 120: Anh K đi xe máy va chạm với ông Q làm ông bị ngất. Con trai ông Q là anh N đã nhờ anh T giữ anh K tại nhà và nhờ thêm anh V cùng với mình đưa bố đi bệnh viện. Hôm sau, khi chắc chắn bố mình không bị ảnh hưởng gì từ vụ tai nạn đó, anh N mới quay lại đòi anh K bồi thường một khoản tiền rồi mới cho anh K về.  Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Anh N, T, V.
B. Anh K, N, T.
C. Anh N và V.
D. Anh N và T
----------- HẾT ----------
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